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        PHỤ LỤC

Các biểu mẫu thông tin khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015
(Theo Công văn số 05/ ĐHĐN-KHCNMT, ngày 04 tháng 01 năm 2016
của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)
Mẫu 1. Thống kê số lượng công bố khoa học (đơn vị: số bài báo)
	Bài báo công bố trên
	                      Năm
	Ghi chú (nếu có)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Tạp chí ISI
	
	
	
	
	
	

	Tạp chí SCOPUS
	
	
	
	
	
	

	Tạp chí quốc tế (có ISSN)
	
	
	
	
	2
	

	Tạp chí trong nước (có ISSN)
	
	
	
	
	
	

	Kỷ yếu hội thảo quốc tế (có ISSN)
	
	
	
	
	3
	

	Kỷ yếu hội thảo trong nước
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2. Thống kế số lượng sách đã xuất bản (đơn vị: số đầu sách)
	Sách
	                       Năm
	Ghi chú (nếu có)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Chuyên khảo
	
	
	
	
	
	

	Giáo trình
	
	
	
	
	
	

	Tham khảo
	
	
	
	
	
	


Mẫu 3. Thống kê số lượng đề tài KHCN (đơn vị: số đề tài)
	Đề tài cấp
	                       Năm
	Ghi chú (nếu có)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Nghị định thư
	
	
	
	
	
	

	Quốc gia/nhà nước 
	
	
	
	
	
	

	Bộ (GD&ĐT, KH&CN, ….)
	
	
	
	
	
	

	Địa phương (Tỉnh, thành phố)
	
	
	
	
	
	

	Cấp Trường
	
	
	
	
	
	


Mẫu 4. Thống kê kinh phí đề tài KHCN (đơn vị: triệu đồng)

	Đề tài cấp
	                       Năm
	Ghi chú (nếu có)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Nghị định thư
	
	
	
	
	
	

	Quốc gia/nhà nước
	
	
	
	
	
	

	Bộ (GD&ĐT, KH&CN, ….)
	
	
	
	
	
	

	Địa phương (tỉnh, thành phố)
	
	
	
	
	
	

	Cấp Trường
	
	
	
	
	
	


Mẫu 5. Thống kê dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

	
	                       Năm
	Ghi chú (nếu có)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Số lượng dự án
	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí (đơn vị: triệu đồng)
	
	
	
	
	
	


Mẫu 6. Thống kê dự án/hợp đồng chuyển giao công nghệ

	
	                       Năm
	Ghi chú (nếu có)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Số lượng dự án/hợp đồng
	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí (đơn vị: triệu đồng)
	
	
	
	
	
	


Mẫu 7. Danh sách dự án quốc tế trong giai đoạn 2011-2015

	STT
	Tên dự án
	Giới thiệu tóm tắt dự án (ít hơn 200 từ)
	Tên các tổ chức đối tác quốc tế 
	Kinh phí 

(đơn vị: 

triệu đồng)
	Thời gian thực hiện

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mẫu 8. Thông tin đăng ký bản quyền sáng chế (BQSC)/sở hữu trí tuệ (SHTT) giai đoạn 2011-2015
	STT
	Tên BQSC/SHTT
	Giới thiệu tóm tắt
(ít hơn 200 từ)
	Thông tin tác giả
	Số đăng ký

BQSC/SHTT
	Năm cấp

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mẫu 9. Thống kê cán bộ đi nghiên cứu và học tập ở nước ngoài (đơn vị: số người)
	Cán bộ đi nước ngoài 
	                       Năm
	Ghi chú (nếu có)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	Học Tiến sĩ
	1
	
	
	
	1
	

	Học Thạc sĩ
	
	1
	
	
	
	

	Hợp tác nghiên cứu
	
	
	
	
	
	

	Tham gia hội thảo/hội nghị 
	
	
	
	
	2
	

	Các khóa đào tạo KHCN ngắn hạn
	
	
	
	
	
	


Mẫu 10. Danh sách các hội nghị, hội thảo tiêu biểu trong giai đoạn 2011-2015

	STT
	Tên hội nghị
	Giới thiệu tóm tắt hội nghị (ít hơn 200 từ)
	Hội nghị cấp

(quốc gia/quốc tế) 
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian tổ chức

	1
	Hội nghị khoa học về giáo dục Thể chất và Khoa học Thể thao
	Hội nghị chuyên ngành về lĩnh vực Giáo dục thể chất và Khoa học thể thao
	Quốc tế
	Thành phố Pataya-Thailand
	Tháng 6 năm 2015

	2
	Hội nghị khoa học trong Giáo dục, Văn hóa nghệ thuật, quản lý và Khoa học
	Hội nghị bàn về các lĩnh vực nghiên cứu tron giáo dục, Văn hóa nghệ thuật, quản lý và Khoa học
	Quốc tế
	Roi et rajabhat university- Thái lan.
	Tháng 11 năm 2015

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mẫu 11. Thông tin các sự kiện KHCN tiêu biểu (triễn lãm, hội nghị/hội thảo, các cuộc thi, …)  trong giai đoạn 2011-2015

	STT
	Tên sự kiện
	Giới thiệu tóm tắt sự kiện
(ít hơn 200 từ)
	Ảnh chụp sự kiện
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian tổ chức

	1
	Hội nghị về công tác giáo dục Thể chất và hoạt động phong trào thể thao của sinh viên Đại học Đà Nẵng
	Hội nghị bàn về công tác giáo dục thể chất và hoạt động phong trào Thể thao của sinh viên Đại học Đà Nẵng. 
	
	Đại học Đà nẵng
	Tháng 05 năm 2015

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


Mẫu 12. Thông tin các kết quả KHCN tiêu biểu (sản phẩm, thiết bị máy móc, mô hình, thiết kế, bài báo khoa học, giải thưởng, …)  trong giai đoạn 2011-2015

	STT
	Tên kết quả
	Giới thiệu tóm tắt kết quả
(ít hơn 200 từ)
	Ảnh chụp kết quả
	Hiệu quả/ảnh hưởng khoa học 


	Hiệu quả/ảnh hưởng kinh tế

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


Mẫu 13. Thông tin về 03 cán bộ có số lượng bài báo tạp chí ISI/SCOPUS/quốc tế nhiều nhất trong giai đoạn 2011-2015
	STT


	Tên cán bộ
	Tóm tắt lý lịch khoa học

(ít hơn 200 từ)
	Ảnh chụp cán bộ

(ảnh thẻ, hoặc ảnh lấy từ SCV)
	Tên Khoa/Đơn vị
	Số lượng bài báo tạp chí

	
	
	
	
	
	ISI
	SCOPUS
	Quốc tế

	1
	Nguyễn Xuân Hiền
	Họ và tên:

 Nguyễn Xuân Hiền

Giới tính:

 Nam

Năm sinh:

 00/00/0

Nơi sinh:

 Cương Gián-Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Quê quán

 Cương Gián-Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:

 Sư phạm Giáo dục Thể chất.; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Đơn vị công tác:

 Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng

Học vị:

 Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Khoa học Thể dục Thể thao.; Tại: Taiwan

Lĩnh vực NC:

 Quản lý Thể thao; Tâm lý Thể thao; Yoga; Bodyweight Exercises

Ngoại ngữ:

 Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ:

 Khoa Giáo dục Thể chất. Số 62 Ngô Sỹ Liên, Tp Đà Nẵng,Việt Nam

Điện thoại:

 0511 3841325; Mobile: 0914404848

Email:

 nxhien@ac.udn.vn; vn.xuanhien@gmail.com
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	Khoa giáo dục Thể chất – Đại học Đà Nẵng.
	
	
	2

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 14. Thông tin về 03 cán bộ có số lượng đề tài cấp quốc gia (QG)/nhà nước (NN)/nghị định thư (NĐT) nhiều nhất trong giai đoạn 2011-2015
	STT


	Tên cán bộ
	Tóm tắt lý lịch khoa học

(ít hơn 200 từ)
	Ảnh chụp cán bộ

(ảnh thẻ, hoặc ảnh lấy từ SCV)
	Tên Khoa/Đơn vị
	Số lượng đề tài cấp

	
	
	
	
	
	QG/NN
	NĐT

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Mẫu 15. Thông tin về 03 cán bộ có tổng kinh phí các hợp đồng chuyển giao công nghệ/sản xuất thử nghiệm lớn nhất trong giai đoạn 2011-2015
	STT
	Tên cán bộ
	Tóm tắt lý lịch khoa học

(ít hơn 200 từ)
	Ảnh chụp cán bộ

(ảnh thẻ, hoặc ảnh lấy từ SCV)
	Tên Khoa/Đơn vị
	Tổng kinh phí các hợp đồng (đơn vị: triệu đồng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


